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UNIT 3: WILD LIFE
LESSON 3: LANGUAGE FOCUS - SUPERLATIVE ADJECTIVES
SUPERLATIVE ADJECTIVES-SO SÁNH NHẤT
I – FORM
· Các bạn mở sách student book trang 41 và xem qua bài học
1. Short adjectives(short adj)
S + BE + THE short ADJ + est
Ex: tall -> the tallest, small -> the smallest, big -> the biggest, old -> the oldest
My grandpa is the oldest in my family
► Notice:
· Những tính từ ngắn (có 2 tiếng: happy, ugly, pretty, easy …) có tận cùng là “y” -> đổi y -> iest: happy  -> the happiest, ugly -> the ugliest
· Những tính từ ngắn có tận cùng là “e” chỉ thêm “st”: large -> the largest
· Những tính từ ngắn (1 tiếng) mà trước chữ cái cuối cùng là 1 nguyên âm (u,e,o,a,i(uể oải)) ta gấp đôi chữ cái cuối trước khi thêm “est”: big -> the biggest, hot -> the hottest
2. Long adjectives(long adj):
S + BE + THE MOST + long adj
Ex: interesting – > the most interesting, beautiful – > the most beautiful, modern – > the most modern
	This book is the most interesting here.
⁕ Notice:
· Irregular adjectives(tính từ bất quy tắc)
Good -> the best
Bad -> the worst
Far -> the furthest/farthest
Much/many -> the most
Little -> the least
II – Bài tập
· Các bạn chép các cấu trúc ở trên và các lưu ý kèm theo, sau đó các làm bài tập sau:
+ Bài tập 1: Write the superlative form of the adjectives(viết các dạng so sánh nhất thích hợp)
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+ Bài tập 2: các bạn viết từ vựng vào tập và điền từ thích hợp vào bài đọc ở dưới
♦ New words
1. Average = common(adj): thông thường, trung bình
2. Temperature(n): nhiệt độ
3. Explore = search for(v): khám phá
4. Mountain(n): núi
5. Peak(n): đỉnh núi
6. Mamal species(n): loài động vật có vú
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III – Homework
· Học  thuộc từ vựng và nắm vựng cấu trúc câu so sánh nhất của tính từ ngắn và tính từ dài
· Làm các bài tập trong sách workbook trang 25.
· Xem trước bài học trang 42 sách student book.
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clic PUUGNG NATIONAL PARK

When is the best time to visit?
The *..hottest _ (hot) season is from May to September. The %................ (warm) =3
month is July with an average maximum temperature of 33°C. The 3.
(cold) month is January with an average maximum temperature of 19°C. The
. - (good) time to explore Cuic Phuong National Park is the dry season,
from December to April.

Are there any mountains?

Yes. There are many limestone mountains. The . -(high) peak is May Bac
with 648 metres above sea level.

What animals can I see?
There are more than 300 species of birds and 135 mammal species. The ®.
(interesting) animal is the Delacour's Langur, one of the rarest primates on earth.
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